DANH SÁCH

TUYÊN DƯƠNG TẬP THỂ, CÁ NHÂN THỰC HIỆN TỐT
VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

GIAI ĐOẠN 19/5/2015 – 19/5/2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 386/ QĐ-PGDĐT ngày 10/5/2016 của Phòng GDĐT Quận 7)
I. DANH SÁCH TẬP THỂ ĐƯỢC TUYÊN DƯƠNG:

	STT
	Tên đơn vị

	1. 
	Trường Mầm non Hoa Hồng

	2. 
	Trường Mầm non Tân Quy 

	3. 
	Trường Mầm non 19/5

	4. 
	Trường Mầm Non Sương Mai

	5. 
	Trường Mầm non Tân Kiểng

	6. 
	Trường mẫu giáo Măng Non 

	7. 
	Trường Mầm non Tân Hưng

	8. 
	Trường Mầm non Tân Phong

	9. 
	Trường Mầm Non Phú Thuận

	10. 
	Trường Mãu giáo Tân Phú

	11. 
	Trường Tiểu học Kim Đồng

	12. 
	Trường Tiểu học Trần Quốc Toản

	13. 
	Trường tiểu học  Đinh Bộ Lĩnh 

	14. 
	Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm

	15. 
	Trường Tiểu học Phan Huy Thực

	16. 
	Trường Tiểu học Tân Thuận

	17. 
	Trường Tiểu học Lê Anh Xuân

	18. 
	Trường Tiểu học Tân Quy

	19. 
	Trường Tiểu học Phù Đổng

	20. 
	Trường Tiểu học Lê Quý Đôn

	21. 
	Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ

	22. 
	Trường THCS Huỳnh Tấn Phát

	23. 
	Trường THCS Nguyễn Thị Thập

	24. 
	Trường THCS Trần Quốc Tuấn


II. DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TUYÊN DƯƠNG:
	STT
	Họ và Tên
	Chức vụ
	Đơn vị công tác

	1. 
	Bà Ngô Thị Kim Tuyến
	Phó hiệu trưởng
	Trường Mầm Non Bình Thuận

	2. 
	Bà Nguyễn Thị Khánh Kim
	Phó Hiệu trưởng
	Trường Mầm non Sơn Ca

	3. 
	Bà Hứa Thị Ngọc Huyền
	Giáo viên
	Trường Mầm Non Sơn Ca

	4. 
	Bà Hồ Thị Diễm Hồng
	Giáo viên
	Trường mẫu giáo Tân Phú

	5. 
	Ông Nguyễn Văn Mười
	Nhân viên 
	Trường Mầm Non 30/4

	6. 
	Bà Trương Thị Tuyết Hạnh
	Giáo viên 
	Trường Mầm Non Sương Mai

	7. 
	Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo
	Giáo viên 
	Trường Mầm Non Sương Mai

	8. 
	Bà Nguyễn Thị Huỳnh Giao
	Giáo Viên
	Trường Mầm Non 19/5

	9. 
	Bà Nguyễn Thị Tố Như
	Giáo viên 
	Trường Mầm Non 19/5

	10. 
	Bà Lê Na
	Giáo viên 
	Trường Mầm Non 19/5

	11. 
	Bà Nguyễn Thị Thu Tuyết
	Giáo viên 
	Trường Mầm non Tân Hưng

	12. 
	Bà Nguyễn Mộng Thu
	Giáo viên 
	Trường Mầm non Tân Hưng

	13. 
	Bà Trần Thị Diễm Phượng
	Phó Hiệu trưởng 
	Trường Mầm non Tân Mỹ

	14. 
	Bà Trần Thị Thùy Trang
	Giáo viên 
	Trường Mầm non Tân Quy

	15. 
	Bà Lâm Ngọc Sương
	Phó Hiệu trưởng 
	Trường Mầm non Tân Quy

	16. 
	Bà Ngô Ngọc Lệ Vinh
	Phó Hiệu trưởng
	Trường Mầm non Tân Kiểng

	17. 
	Bà Đỗ Thị Hoàng Yến
	Giáo viên 
	Trường Mầm non Tân Kiểng

	18. 
	Bà Lâm Hồng Mai
	Nhân viên 
	Trường Mẫu Giáo Măng Non

	19. 
	Bà Lý Thị Hạnh Dung
	Phó Hiệu trưởng 
	Trường Mầm non Hoa Hồng

	20. 
	Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh
	Giáo viên
	Trường Mầm non Hoa Hồng

	21. 
	Bà Nguyễn Thị Mỹ Ngọc
	Giáo viên
	Trường Mầm non Hoa Sen

	22. 
	Bà Nguyễn Thị Thúy Hạnh
	Giáo viên
	Trường Mầm Non Phú Thuận

	23. 
	Bà Trần Thị Tuyết Nhung
	Nhân viên y tế 
	Trường Mầm non Tân Phong

	24. 
	Bà Tăng Ngọc Huệ
	Giáo viên 
	Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh

	25. 
	Ông  Hoàng Quốc  Văn
	Giáo viên 
	Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh

	26. 
	Bà Cao Thị Hoàng Yến
	Giáo viên 
	Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm

	27. 
	Bà Trần Thị Ngọc Lệ
	Giáo viên 
	Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm

	28. 
	Bà Nguyễn Thị Hồng Điệp
	Giáo viên 
	Trường Tiểu học Lê Quý Đôn

	29. 
	Bà Huỳnh Thị Kim Hoa
	Giáo viên 
	Trường Tiểu học Lê Quý Đôn

	30. 
	Bà Dương Phước Anh
	Phó Hiệu trưởng 
	Trường Tiểu học Lương Thế Vinh

	31. 
	Ông Nguyễn Nhật Trường
	Giáo viên 
	Trường Tiểu học Lương Thế Vinh

	32. 
	Bà Nguyễn Thị Ngọc Diễm
	Giáo viên 
	Trường Tiểu học Lương Thế Vinh

	33. 
	Bà Võ Thị Ngọc Điệp
	Giáo viên 
	Trường Tiểu học Lê Anh Xuân

	34. 
	Bà Nguyễn Lại Yến My
	Giáo viên 
	Trường Tiểu học Lê Anh Xuân

	35. 
	Bà Nguyễn Thanh Phượng
	Giáo viên 
	Trường Tiểu học Lê Anh Xuân

	36. 
	Bà Nguyễn Đức Minh Tuyền
	Giáo viên
	Trường Tiểu học Tân Thuận

	37. 
	Ông Võ Thanh Hùng
	Giáo viên
	Trường Tiểu học Tân Thuận

	38. 
	Ông Lê Quân
	Phó hiệu trưởng 
	Trường Tiểu học Nguyễn Thị Định

	39. 
	Bà Lê Thị Kim Đào
	Chủ tịch 
Công đoàn cơ sở
	Trường Tiểu học Nguyễn Thị Định

	40. 
	Bà Lê Thị Kim Lụa
	Giáo viên
	Trường Tiểu học Nguyễn Thị Định

	41. 
	Bà Trần Thị Kim Phượng
	Hiệu trưởng 
	Trường Tiểu học Trần Quốc Toản

	42. 
	Ông Lê Dương Phong
	Tổng Phụ trách Đội
	Trường Tiểu học Trần Quốc Toản

	43. 
	Ông Phan Văn Tâm
	Nhân viên Bảo vệ
	Trường Tiểu học Võ Thị Sáu

	44. 
	Bà Trần Thị Ngọc Loan
	Giáo viên  
	Trường Tiểu học Võ Thị Sáu

	45. 
	Bà  Trần Duy Thị Bảo Tuyền
	Phó hiệu trưởng
	Trường tiểu học Tân Quy

	46. 
	Ông Nguyễn Minh Trí
	Giáo viên
	Trường Tiểu học Phan Huy Thực

	47. 
	Bà Đoàn Huỳnh Ngọc Minh
	Giáo viên
	Trường Tiểu học Phan Huy Thực

	48. 
	Bà Phan Thị Thùy Ngân
	Giáo viên
	Trường Tiểu học Phan Huy Thực

	49. 
	Ông Ngô Thanh Tòng
	Nhân viên Bảo vệ 
	Trường Tiểu học Phú Mỹ

	50. 
	Bà Nguyễn Thị Hiền
	Giáo viên
	Trường Tiểu học Phú Mỹ

	51. 
	Bà Lê Thị Thu Thảo
	Giáo viên 
	Trường Tiểu học Phú Mỹ

	52. 
	Ông Châu Thế Vàng
	Tổng Phụ Trách Đội
	Trường Tiểu học Lê Văn Tám

	53. 
	Bà Thái Thị Hoa
	Giáo viên 
	Trường Tiểu học Lê Văn Tám

	54. 
	Bà Nguyễn Mai Lan Anh
	Giáo viên 
	Trường Tiểu học Lê Văn Tám

	55. 
	Ông Phan Thanh Phương
	Phó Hiệu trưởng
	Trường Tiểu học Kim Đồng

	56. 
	Bà Trần Phạm Quyên Quyên
	Giáo viên
	Trường Tiểu học Kim Đồng

	57. 
	Ông Nguyễn Khắc Diệu
	Giáo viên
	Trường Tiểu học Kim Đồng

	58. 
	Bà Tô Thị Dủ
	Phó Hiệu trưởng
	Trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng

	59. 
	Bà Dương Thị Thanh Huyền
	Giáo viên
	Trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng

	60. 
	Bà Nguyễn Thị Anh Thảo
	Giáo viên
	Trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng

	61. 
	Bà Lê Thị Thu Vân
	Giáo viên 
	Trường Tiểu học Phù Đổng

	62. 
	Ông Trương Anh Quang
	Giáo viên 
	Trường Tiểu học Phù Đổng

	63. 
	Bà Nguyễn Thị Hồng Cẩm
	Nhân viên y tế 
	Trường THCS Trần Quốc Tuấn

	64. 
	Ông Trần Ngọc Hiển
	Giáo viên 
	Trường THCS Trần Quốc Tuấn

	65. 
	Ông Phạm Hoàng Thiện
	Giáo viên 
	Trường THCS Trần Quốc Tuấn

	66. 
	Bà Phạm Ngọc Nhi
	Phó Hiệu trưởng
	Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ

	67. 
	Ông Lê Ngọc Cát
	Giáo viên
	Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ

	68. 
	Bà Đoàn Thị Nhung
	Giáo viên
	Trường THCS Phạm Hữu Lầu

	69. 
	Bà Phạm Thị Ngân
	Giáo viên
	Trường THCS Phạm Hữu Lầu

	70. 
	Bà Lê Thị Phương Thùy
	Giáo viên
	Trường THCS Phạm Hữu Lầu

	71. 
	Bà Trần Thị Thanh Vân
	Giáo viên
	Trường THCS Nguyễn Hiền

	72. 
	Bà Trần Thị Kim Thoa
	Giáo viên 
	Trường THCS Nguyễn Hiền

	73. 
	Bà Trần Thị Diễm Chi
	Giáo viên 
	Trường THCS Nguyễn Hiền

	74. 
	Bà Lê Ngọc Phúc
	Giáo viên
	Trường THCS Huỳnh Tấn Phát

	75. 
	Bà Trương Kim Xuyến
	Giáo viên
	Trường THCS Huỳnh Tấn Phát

	76. 
	Bà Nguyễn Thanh Loan
	Giáo viên
	Trường THCS Huỳnh Tấn Phát

	77. 
	Bà Phan Thị Thanh
	Chủ tịch 
Công đoàn cơ sở
	Trường THCS Nguyễn Thị Thập

	78. 
	Ông Võ Duy Quang
	Giáo viên 
	Trường THCS Nguyễn Thị Thập

	79. 
	Bà Phùng Ngọc Thùy Liễu
	Giáo viên 
	Trường THCS Nguyễn Thị Thập

	80. 
	Bà Phạm Thị Phương Thảo
	Giáo viên 
	Trường THCS Hoàng Quốc Việt

	81. 
	Bà Trần Bội Lệ
	Chủ tịch 
Công đoàn cơ sở
	Trường THCS Hoàng Quốc Việt

	82. 
	Bà Vũ Ngọc Hiếu
	Bí thư chi đoàn 
	Trường THCS Hoàng Quốc Việt

	83. 
	Ông Lục Nhất Thanh
	Giáo viên
	Trường Bồi dưỡng Giáo dục

	84. 
	Nguyễn Thị Loan
	Nhân viên
	Trường Bồi dưỡng Giáo dục

	85. 
	Đoàn Thị Lan Anh
	Giáo viên
	Trường Bồi dưỡng Giáo dục

	86. 
	Bùi Thị Bảo
	Chuyên viên
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
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